





Lời cô dặn:

      Các con yêu quý! Để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, Sở GDĐT Hà Nội cho phép HS được nghỉ thêm 1 tuần nữa(từ ngày 02/3/2020 cho đến hết ngày 08/3/2020). Để phòng tránh dịch có hiệu quả, các con cần thực hiện tốt các việc sau:
1. Tăng cường vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi tiếp xúc chỗ đông người.
1. Ăn uống đủ chất, ăn chín uống sôi, ăn ngủ điều độ
1. Tránh đi đến chỗ đông người
        Trong thời gian nghỉ học ở nhà, các con cần làm đầy đủ bài tập cô giao, chịu khó luyện đọc và luyện viết cho khỏi quên kiến thức.
       Với những dạng bài chưa học cô đã có bài giải mẫu, các con cần làm giống như bài mẫu. Chỗ nào không hiểu các con nhờ bố mẹ hoặc cô giáo giảng cho nhé!
       Với các bài viết ở phiếu Tiếng Việt, các con cần viết bằng chữ 1 ly và phải viết cho thật nắn nót
      Mỗi ngày các con chỉ cần làm 1 phiếu toán và 1 phiếu Tiếng Việt là đủ.
[bookmark: _GoBack]     Bạn nào đang thi violympic Toán và trangnguyentiengviet trên mạng các con cần thi đầy đủ các vòng nhé!
    Chúc các con luôn khỏe!

	


















Phiếu số 1
1. §Æt tÝnh råi tÝnh
13 + 4           17 – 7          6 + 12          19 – 5           4 + 14            13 – 3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. >, < , =?
12 + 6 … 14 – 1                        13 + 5 – 8 … 19 – 7 – 2
15 – 4 … 10 + 3                        17 – 4 + 0 …  11 + 6 – 4
3. Sè?
 16 + 2 < …                               17 > 17 - …
12  … > 13 + 2                       17 – 7 < 18 - …
Giải các bài toán sau vào vở ô li
1.Cã         : 14 b¹n ®¸ cÇu                   2.  Cã      : 18 c©y chuèi
Cã         : 4 b¹n nh¶y d©y                   BÞ ®æ  : 5 c©y
Cã tÊt c¶: …b¹n?                               Cßn l¹i: … c©y chuèi?
3.Giang h¸i ®­îc 1 chôc b«ng hoa, Hµ h¸i ®­îc 7 b«ng hoa. Hái c¶ hai b¹n h¸i ®­îc bao nhiªu b«ng hoa?
                 Mẫu:
Đổi: 1 chục= 10
Cả hai bạn hái được số bông hoa là;
		10+ 7 = 17 ( bông hoa)
			  Đáp số: 17 bông hoa
3. Lan có 1 chục nhãn vở, Lan đã dùng hết 4 nhãn vở. Hỏi Lan còn lại mấy nhãn vở?
4. Mẹ có 1 chục quả trứng, mẹ mua thêm 6 quả trứng nữa. Hỏi mẹ có tất cả bao nhiêu quả trứng?


PhiÕu số 2
1. TÝnh
14cm + 5 cm =			      19cm – 9 cm+ 5cm = 
10cm + 2 cm =			      16cm – 3 cm + 4cm =	
2. tính
4 +  14 – 3 =…….				10 – 6 + 12 =………..
16 – 6 – 4 =……….                               3 + 3 + 12 =………….
3. Điền thêm từ vào chỗ chấm cho thành bài toán:
Có 10 con gà trống và 9 con gà mái . Hỏi……………………………………………?
4.Đặt tính và tính:
3 + 14	19 – 9		    17 – 5 		35 – 13 		10- 6          4 + 10
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Giải các bài toán sau vào vở ô li:
 Tãm t¾t
1.§éi 1     :   12 c©y				2. tổ 1 : 10 bạn
        §éi 2     :   7c©y				             tổ 2: 7 bạn
        C¶ 2 ®éi : …… c©y?			           Cả hai tổ : ….bạn?
3. VÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi  AB : 5cm, MN:  8cm:
4. §o¹n th¼ng AB dµi 5 cm, ®o¹n th¼ng CD dµi 4 cm. Hái c¶ 2 ®o¹n th¼ng dµi mÊy cm?
5. Nhµ An nu«i mét chôc con thá vµ 5 con gµ. Hái nhµ An nu«i tÊt c¶ bao nhiªu con thá vµ gµ?
6.    A            7cm                         B                ?cm          c
                                       10cm              



Phiếu số 3
1/ Đặt tính rồi tính:
	15  +  3
	  18  -  2
	19  -  4
	 4  +  12
	 3  +  15
	    6  +  12


........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2/ Tính:
	13  +  3  -  1  =
	10  +  6  -  4  =
	19  -  7  +  5  =

	15  +  3  -  2  =
	2  +  3  +  12  =
	11  +  3  +  5  =

	17  -  3  +  5  =
	6  +  12  -  2  =
	16  +  3  -  7  =



3/ Nối:

          14  +               <  19                                      17  <               +  13

5
3
2
1



Giải bài toán theo tóm tắt sau:
4/ 
	Tóm tắt:
Có:                    16 bút chì
Thêm:                 3 bút chì
Có tất cả: ……….bút chì ?

	Bài giải
…………………………………….....
………………………………………..
……………………………………......




5/
	Tóm tắt:
Có:                         10 cái kẹo
Thêm:                     6 cái kẹo
Có tất cả:  ...........      cái kẹo?

	Bài giải
…………………………………….....
………………………………………..
……………………………………......
...............................................................


6/
	Tóm tắt:
Huy có:            1 chục hòn bi
Hải có:                     8 hòn bi
Cả hai bạn:  ...........    hòn bi?
	Bài giải
……………………………………....
………………………………………
……………………………………....
...............................................................




Phiếu số 4
1/ Số?
	18  - ….  =  12
	12  + ….  =  19
	….  -  3   =  16

	….  -  5  =  13
	….  +  5   =  17
	….  -  7  =  12

	12  -  ….  =  11
	….  +  14  =  15
	15  + ….  =  18



2/ Điền dấu +, -  vào ô trống:
	14                3                 2  =  15
	18                3                 2  =  17

	15                3                 2  =  14
	     1                15                 4  =  12



3/ Đúng ghi Đ, sai ghi S
	17  -  7  +  5  =  15
	16  +  2  -  8  =  10

	12  -  2  +  3  =  13
	13  -  3  +  2  =  14



Giải các bài toán sau vào vở ô li:
4/ Trong vườn có 12 cây na và 7 cây đào. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây?
	
	


5/ An có 1 chục viên bi. Bình có 3 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?
	
	


6/ Mẹ có 1 chục quả trứng, mẹ biếu bà 4 quả trứng. Hỏi mẹ còn bao nhiêu quả trứng?

7/ Nga và Lan có 10 nhãn vở., riêng Nga có 6 nhãn vở. Hỏi Lan có bao nhiêu nhãn vở?

8/ Vẽ đoạn thẳng BC dài 10cm

9/ Khoanh vào số tròn chục( Lưu ý số tròn chục là các số có hàng đơn vị bằng 0)

A. 15, 10, 40, 24, 12, 30, 51
B. 66, 34, 21, 44, 60, 57, 88, 100






Phiếu số 5

1/ >, <, = ?

	12  +  3         17
	18  -   6          10
	10  +  3         11  +  4

	17  -   4         12
	5  +  14           20
	15  -  5         15  +  2



2/ Nối ô trống với số thích hợp:

14  +                <  19                                            18  -             <  159
8
7
6
5
4
3
2
0
1






3. Khoanh vào câu trả lời đúng:
A. Số 11 là số có hai chữ số
B. Số 11 là số có hai chữ số giống nha
C. Số 56 gồm 5 chục và 6 đơn vị
D. số 56 gồm 5 và 6
E. Số 56 gồm 50 và 6

Giải các bài toán sau vào vở ô li
1.An có 12 lá cờ. Hà cho An 7 lá cờ nữa. Hỏi An có tất cả bao nhiêu lá cờ?

2. Nếu Bình cho Dũng 4 viên bi thì Bình còn lại 14 viên bi. Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiêu viên bi?

3/ Một sợi dây dài 18 cm. Mẹ cắt bớt 4 cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng ti mét?
	
	


4/ Tuấn có 8 quả bóng, Tuấn cho em một số quả bóng, Tuấn còn lại 3 quả bóng. Hỏi Tuấn cho em mấy quả bóng?

5.Cả hai sợi dây dài tất cả 18 cm. Sợi dây thứ nhất dài 7 cm. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu xăng ti mét?

Phiếu số 1
Các con đọc bài: ôp, ơp, ep, êp ở sách luyện đọc và sách Tiếng Việt nhé
I. §äc hiÓu:
Bµ vµ ch¸u
          MÑ mua về cho DiÖu Thu mét quyÓn s¸ch. MÑ nãi: 
          - Khi con cßn nhá, bµ th­êng ®äc s¸ch vµ kÓ chuyÖn cho con nghe. B©y giê con ®· lín, con ®· biÕt ®äc, biÕt viÕt. Con h·y ®äc s¸ch cho bµ nghe.	
         DiÖu Thu ch¹y ®Õn bªn bµ:
          - Bµ ngåi xuèng ®©y, ch¸u ®äc s¸ch cho bµ nghe nhÐ!
* Dùa vµo néi dung bµi, em h·y khoanh trßn vµ ch÷ c¸i tr­íc ý tr¶ lêi ®óng:
1) MÑ mua g× cho DiÖu Thu?
                 a.  Mét quyÓn s¸ch                                           b. Mét quyÓn truyÖn       
                 c.  Mét quyÓn s¸ch vµ mét quyÓn truyÖn.
2) Khi DiÖu Thu cßn nhá, bµ th­êng lµm g×?
     a.  Bµ kÓ chuyÖn cæ tÝch cho DiÖu Thu nghe.
     b.  Bµ ®äc s¸ch vµ kÓ chuyÖn cho DiÖu Thu nghe.
     c.  Bµ ®äc s¸ch cho DiÖu Thu nghe.
3) Nghe lêi mÑ, DiÖu Thu ®· lµm g×?
     a. ViÕt cho bµ xem.          b. §äc s¸ch cho bµ nghe        c.  KÓ chuyÖn cho bµ nghe.
4) DiÖu Thu lµ mét c« bÐ nh­ thÕ nµo?
     a.  DiÖu Thu lµ mét c« bé ngoan, biết vâng lời mẹ.
     b.  DiÖu Thu rÊt yªu quý bµ vµ mÑ.
     c.  C¶ hai ý trªn.
II. Bµi tËp:
Bµi 1. T×m những tiÕng trong bµi cã vÇn uyªn.
…........................................................................................................................
Bài 2.  Viết 1 câu để nói về người bà kính yêu của em.
………………………………………………………………………………………
Bài 3.
a. Điền ăc hay ăt?
    Bát s……,       dao s……,       nắng g……,             m…… áo
b. Điền x hay s?
     phố ……á,      đi ……a,        lịch ……ử,              cư ……ử.
.Luyện viết: (Bố mẹ HD con viết đoạn văn dưới vào vở ô li, con luyện viết chữ nhỏ 1 li. Tên bài viết lùi 5 ô li so với lề vở, chữ đầu câu lùi 1 ô li so với lề vở, viết hết dòng xuống dòng viết sát lề.)
                                            Bác đưa thư
Bác đưa thư trao cho Minh một bức thư. Đúng lá thư của bố rồi. Minh mừng quýnh. Minh muốn chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ. Nhưng em chợt thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại.


Các con đọc bài: ip, up, iêp, ươp ở sách luyện đọc và sách Tiếng Việt nhé

SƯ TỬ VÀ CHUỘT NHẮT
Sư Tử đang ngon giấc, Chuột Nhắt bò lên đầu Sư Tử, làm Sư Tử tỉnh giấc. Sư Tử vươn vai, bàn chân to tướng chẳng may đè lên Chuột Nhắt.
- Xin Đức Vua tha chết cho kẻ hạ thần này. Sau này, biết đâu hạ thần sẽ có dịp giúp được gì cho Đức Vua.
Sư Tử không nhịn được cười, vung chân lên. Chuột Nhắt chạy thoát.
Ít lâu sau, Sư Tử mắc lưới thợ săn. Chuột Nhắt chạy đến cắn đứt lưới, giải thoát cho vị chúa tể.
Thế đấy, bạn nhỏ biết đâu lại là bạn tuyệt vời !                                                                                                         
* Bài tập: 
Câu 1. Dựa vào nội dung bài Sư Tử và Chuột Nhắt, hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:
1. Chuột Nhắt làm gì khiến Sư Tử tỉnh giấc?
a.  Chuột Nhắt bò vào chân Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc.
b.  Chuột Nhắt bò lên đầu Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc.
c.  Chuột Nhắt bò qua mình Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc.
2. Chuột Nhắt đã làm gì lúc Sư Tử bị mắc lưới?
a.  Chuột Nhắt bỏ mặc vị chúa tể khi bị mắc lưới.
b.  Chuột Nhắt van xin thợ săn tha chết cho vị chúa tể.
c.  Chuột Nhắt cắn đứt lưới giải thoát cho vị chúa tể.
    
Câu 2. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:
a) Điền iêt hay uyêt và dấu thanh?
	s…….... chặt
	chữ  v…….... 
	hiểu  b…….. 
	t………… vời

	sò  h………..
	thân  th…..….
	liêm  kh……..
	đàn  ng…………


b) Điền uôi  hay ươi và dấu thanh?
	quả  ch…….
	cá  đ…….
	múi  b……
	t……… tốt

	con m…….
	t…….. tốt
	b……….. sáng 
	t……. thơ


c) Điền   l  hay  n?
….ọ hoa		…ắn  nót 		…íu  …o 		….àng tiên		tờ  …ịch
hôm  …ọ		uống  …ước		chiếc  …ược		chiếc  …ọ		trời  ...óng
Viết chính tả (Bố mẹ hướng dẫn con chép lại đoạn thơ sau vào vở. Lưu ý trình bày :Viết chữ 1 li.Tên bài lùi 3 ô so với lề vở, các dòng thơ lùi vào 2 ô li so với lề vở. )                                                              Quyển vở của em
Ơi quyển vở mới tinh
Em giữ cho sạch đẹp
Chữ đẹp là tính nết
Của những người trò ngoan.


Các con đọc bài: luyện tập, oa, oe ở sách luyện đọc và sách Tiếng Việt nhé
I.Học sinh  đọc thầm bài sau :
	                                                Chiếc rễ đa tròn 
   1.Buổi sớm hôm ấy, như thường lệ, sau khi tập thể dục, Bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, Bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Chắc là trân gió đêm  qua đã làm nó rơi xuống. Bác tần ngần một lát, rồi bảo chú cần vụ đứng gần đấy :
   - Chú cuốn rễ này lại rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé !
   2. Theo lời Bác, chú cần  vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống. Nhưng Bác lại bảo :
   - Chú nên làm thế này.
    Nói rồi, Bác cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn và bảo chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất.
    Chú cần vụ thắc mắc :
· Thưa Bác, làm thế để làm gì ạ ?
Bác khẽ cười :
· Rồi chú sẽ biết.
3. Nhiều năm sau, chiếc rễ đã bén đất và thành cây đa con có vòng lá tròn. Thiếu nhi vào thăm vườn Bác, em nào cũng thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy. Lúc đó mọi người mới hiểu vì sao Bác cho trồng chiếc rễ đa thành hình tròn như thế.



II. Khoanh vào ý em cho là đúng nhất :
Câu 1: Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác bảo chú cần vụ làm gì ?
a) Bác bảo chú cần vụ  đưa vào bếp làm củi.
b) Bác bảo chú cần vụ cho nó vào góc  vườn.
c)  Bác bảo chú cần vụ cuốn chiếc rễ lại rồi trồng cho nó mọc tiếp .
Câu 2: Chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa có hình dáng  như thế nào ?
a) Cây đa có hình thẳng đứng .
b) Cây đa có hình vòng lá  tròn.
c) Cây đa rất cao lớn, xum xuê.
Câu 3: Các bạn thiếu nhi thích chơi trò gì bên cây đa khi vào thăm vườn Bác ?
a) Thích chơi trò chui qua chui lại dưới vòm lá.
b) Thích chơi trốn tìm bên  cây đa.
c) Thích ngồi dưới gốc đa hóng mát .
* Điền vào chỗ chấm:     ch hay tr:
	con .......uột
	cái ….....ống
	dòng .......ữ

	........ang giấy
	bức ........anh
	.........ường học


Viết chính tả (Bố mẹ hướng dẫn con chép lại đoạn thơ sau vào vở. Lưu ý trình bày :Viết chữ 1 li.Tên bài lùi 3 ô so với lề vở, các dòng thơ lùi vào 2 ô li so với lề vở. )                                                              Quà của bố
Bố gửi nghìn cái nhớ
Gửi cả nghìn cái thương
Bố gửi nghìn lời chúc
Gửi cả nghìn cái hôn.

Các con đọc bài: oai, oay, oan, oăn ở sách luyện đọc và sách Tiếng Việt nhé
Môn Tiếng Việt
A.  Đọc hiểu:
Đôi bạn
Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe thấy tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi:
- Ai hát đấy?
Có tiếng trả lời:
- Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.
Búp Bê nói:
- Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.
                                                                                   Theo Nguyễn Kiên
         * Dựa vào bài “Đôi bạn”, em hãy khoanh vào chữ đặt trước ý đúng:
1. Búp Bê làm những việc gì? 
A. Quét nhà và học bài
B. Rửa bát và quét nhà 
C. Quét nhà, rửa bát, nấu cơm
2. Dế Mèn hát để làm gì? 
A. Để luyện giọng 
B. Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn 
C. Muốn cho bạn biết mình hát rất hay
 3.Sau khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê trả lời thế nào? Hãy viết lại câu trả lời đó.
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

 * Điền vào chỗ chấm:
a) iên  hay iêng và dấu thanh:
	bệnh v.......
	s......... năng
	k............ kị

	t.......... nói
	cô t..........
	ngh......... cứu


b) d, r hay gi:
… eo trồng 	… ước đèn 		… uyên  … áng 	         mưa  … ầm
… ặng dừa  	… u lịch 		nghe  … ảng		 ... óc   … ách
II/Luyện viết:   (Bố mẹ hướng dẫn con chép lại bài thơ sau vào vở ô li. Lưu ý trình bày :Viết chữ 1 li.Tên bài lùi 3 ô so với lề vở, các dòng thơ 6 tiếng lùi vào 2 ô li so với lề vở, dòng thơ 8 tiếng lùi 1 ô li so với lề vở. Những chữ đầu dòng viết hoa.)                          
                                         Hoa sen
                           Trong đầm gì đẹp bằng sen
                                Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
                           Nhị vàng , bông trắng, lá xanh
                                Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 



Các con đọc bài: oang, oăng, oanh, oach ở sách luyện đọc và sách Tiếng Việt nhé
NÓI DỐI HẠI THÂN
	Một chú bé đang chăn cừu bỗng giả vờ kêu toáng lên:
	- Sói! Sói! Cứu tôi với!
	Nghe tiếng kêu cứu, các bác nông dân đang làm việc gần đấy tức tốc chạy tới. Nhưng họ chẳng thấy sói đâu.
	Chú bé còn nói dối như vậy vài ba lần nữa. Cuối cùng, sói đến thật. Chú bé hoảng hốt gào xin cứu giúp. Các bác nông dân nghĩ chú nói dối như mọi lần nên vẫn thản nhiên làm việc. Bầy sói chẳng phải sợ ai cả. Chúng tự do ăn thịt hết đàn cừu.
									Theo Lép Tôn-xtôi.
* Dựa vào bài “Nói dối hại thân”, em hãy khoanh vào chữ đặt trước ý đúng:
1. Chú bé chăn cừu trả vờ kêu cứu, ai đã chạy tới? 
A. không ai chạy tới
B. các bác nông dân. 
C. chú công an.
2. Chuyện gì đã xảy ra khi sói đến thật? 
A. Các bác nông dân đã tới giúp chú bé đuổi sói đi.
B. Không có chuyện gì  xảy ra. 
C. Các bác nông dân vẫn làm việc vì nghĩ chú bé nói dối như mọi lần, bầy sói tự do ăn thịt hết đàn cừu.
 3.Sau khi đọc xong câu chuyện, em hiểu ra điều gì? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
* Bài tập:
Bài 1. Điền vào chỗ chấm: 
a.  Điền nạ hoặc lạ:
          đeo mặt  ......                         ;            người  khách   .......
b. Điền tiếng có vần ao hoặc au:
	đèn ông      .....     ;
	tờ      .......          ;
	......    cải           ;
	con        ......


Luyện viết: (Bố mẹ hướng dẫn con viết đoạn văn dưới vào vở ô li, con luyện viết chữ nhỏ 1 li. Tên bài viết lùi 5 ô li so với lề vở, chữ đầu câu lùi 1 ô li so với lề vở, viết hết dòng xuống dòng viết sát lề.)
                                            Cây bàng
      Xuân sang, cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh um che mát một khoảng san trường. Thu đến, từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá.



